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Cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, cơ học kết cấu nghiên

cứu những vấn đề gì?

Kết cấu bê tông cốt thép sẽ nghiên cứu?
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Nội dung và mục tiêu của chương 2 trình bày các

vấn đề sau:

Các tính năng cơ lý của vật liệu bê tông.

Cách phân loại cốt thép, các tính năng cơ, lý của

vật liệu thép.

Các yếu tố tạo nên lực dính giữa bê tông và cốt

thép, các nhân tố ảnh hưởng, các biện pháp tăng lực

dính, sự làm việc chung giữa bê tông và thép.

Sự hư hỏng và phá hoại của bê tông cốt thép.
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Hỗn hợp bê tông?
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2.1. BÊ TÔNG

2.1.1. Thành phần, cấu trúc và các loại bê tông

a. Thành phần

Bê tông là một loại đá nhân tạo được chế tạo từ

các loại vật liệu rời (cát, đá, sỏi), chất kết dính

(thường là xi măng), nước và phụ gia (nếu có).

b. Cấu trúc

Bê tông có cấu trúc không đồng nhất.

Bê tông vừa có tính đàn hồi vừa có tính dẻo.



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU

c. Phân loại

Theo cấu trúc

Theo dung trọng

Theo chất kết dính

Theo phạm vi sử dụng

Theo thành phần hạt

2.1.2. Cường độ của bê tông

Là đặc trưng cơ bản của bê tông phản ánh khả năng

chịu lực của nó.
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a. Cường độ chịu nén của bê tông (Rb)
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H 2.1a. Mẫu để thí nghiệm cường độ chịu nén

A

P
R  (2.1)



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU

4

5

5

4

6

6

a) b) c)

2

1

2

3

3

H 2.2. Sự phá hoại mẫu thử khối vuông

P



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU

b. Cường độ chịu kéo Rbt

H 2.3. Thí nghiệm xác định Rbt
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Mẫu chịu kéo:
bt

P
R

A
 (2.2)

Mẫu chịu uốn:
2

3,5
bt

M
R

bh
 (2.3)

Thí nghiệm chẻ mẫu:
2.

. .
bt

P
R

l D
 (2.4)



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU

c. Quan hệ giữa cường độ chịu nén và kéo

Quan hệ phi tuyến:

(4.2)

Quan hệ tuyến tính:

Quan hệ đường cong theo hệ số Ct
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d. Các nhân tố ảnh hưởng đến cường độ bê tông

Thành phần và cách chế tạo bê tông

Tuổi bê tông (t ngày)
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2.1.3. Giá trị trung bình và giá trị tiêu chuẩn của

cường độ

a. Giá trị trung bình
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b. Độ lệch quân phương và hệ số biến động

Đặt và gọi là độ lệch. Với n ≥ 15 tính độ

lệch quân phương

(4.7)
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Hệ số biến động:

c. Giá trị đặc trưng (cường độ đặc trưng)

d. Giá trị tiêu chuẩn

e. Giá trị tính toán (cường độ tính toán)

Cường độ tính toán về nén:
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Cường độ tính toán về kéo:
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2.1.4. Mác bê tông và cấp độ bền

a. Mác bê tông

Mác bê tông theo cường độ chịu nén: mac bê

tông (M) là con số lấy bằng cường độ trung bình của

mẫu thử chuẩn, tính theo kG/cm2.

Theo TCVN 5574 – 2018 có các mac M50; M75;

M100; M150; M200; M250; M300; M350; M400; M450;

M500; M600.

Mác bê tông theo cường độ chịu kéo: K10, K15

Mác bê tông theo khả năng chống thấm: T2, T4
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b. Cấp độ bền

Cấp độ bền chịu nén: theo TCVN 5574 – 2018 kí hiệu

(B) đây là con số lấy bằng cường độ đặc trưng của

mẫu thử chuẩn, tính bằng MPa.

Các cấp độ bền: B1,5; B2,0; B2,5; B3,5; B5; B7,5;

B10; B12,5; B15…B60, B70, B80, B90, B100.

Cấp độ bền chịu kéo Bt

MB  (4.11)
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2.1.5. Biến dạng của bê tông

a. Biến dạng do co ngót

b. Biến dạng do tải trọng tác dụng ngắn hạn
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c. Biến dạng do tải trọng tác dụng dài hạn – từ biến
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d. Biến dạng nhiệt

2.1.6. Môdyun đàn hồi của bê tông

Khi chịu nén

Môdyun đàn hồi ban đầu của bê tông Eb

Môdyun đàn hồi dẻo
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Khi chịu kéo

Môdun đàn hồi dẻo khi kéo:

Hệ số nở ngang (hệ số Poat xông) µb = 0,2. Mô đun

chống cắt của bê tông
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2.2. CỐT THÉP

2.2.1. Các loại cốt thép

Phân loại theo thành phần hóa học:

Thép cacbon

Thép hợp kim thấp

Phân theo pp sản xuất:

Thép cán nóng

Thép gia công nguội, gia công nhiệt

Phân theo hình thức: thép tròn trơn, thép có gờ,

thép hình.
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2.2.2. Tính chất của cốt thép

a. Biểu đồ ứng suất và biến dạng

H 2.8. Biểu đồ σ – ε của các loại thép



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU

b. Biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo

H 2.9. Biến dạng dẻo của cốt thép
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c. Giới hạn chảy σy

d. Hiện tượng cứng nguội

e. Cường độ tiêu chuẩn của cốt thép Rsn

f. Cường độ tính toán của cốt thép Rs, Rsc

g. Môdun đàn hồi của cốt thép Es

(1 )m

sn yR Sv  (4.15)
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thép kéo nguội 



Chương 2: CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU

2.2.3. Cốt thép dẻo và cốt thép rắn

Cốt thép dẻo là những loại thép có thềm chảy khá

rõ ràng hay có biến dạng dư khá lớn (CT3, CT5), suất

giản dài (biến dạng cực hạn) khi đứt khá lớn

(10÷25)%.

Cốt thép rắn có giới hạn chảy không rõ ràng gần

bằng giới hạn bền εch = 3% ÷ 4%.

2.2.4. Độ dẻo của cốt thép

2.2.5. Tính hàn được

2.2.6. Ảnh hưởng của nhiệt độ
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2.2.7. Một số tính chất khác

Hiện tượng gia cường

Từ biến và chùng ứng suất

Giới hạn mỏi

2.2.8. Phân nhóm cốt thép

Phân theo TCVN 1651 – 1985

Phân theo TCVN 5574 – 2012

Theo tiêu chuẩn Nga

Mac thép và nhóm thép

2.2.9. Chọn dùng cốt thép
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2.3. BÊ TÔNG CỐT THÉP

2.3.1. Sự kết hợp giữa bê tông và cốt thép

Bê tông cốt thép làm việc với nhau một cách hợp lý

và có hiệu quả là nhờ một số yếu tố:

 Bê tông và cốt thép dính chặt với nhau.

 Giữa bê tông và cốt thép không có phản ứng

hóa học.

 Hệ số giãn nở dài vì nhiệt của cốt thép và bê

tông gần bằng nhau.
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2.3.2. Các nhân tố tạo nên lực dính

Lực gắn kết của chất keo trong vữa xi măng.

Lực ma sát sinh ra do sự gồ ghề trên bề mặt tiếp

xúc.

Co ngót của bê tông.
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2.3.3. Thí nghiệm xác định lực dính
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H 2.10. Thí nghiệm xác định lực dính
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2.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lực dính

Khi cốt thép bị nén

Khi đổ bê tông mà cốt thép đặt đứng

Nếu tăng đường kính

Tăng mác xi măng, lượng xi măng, giảm N/X, tuổi

bê tông thì lực dính tăng.

Tăng chiều dài đoạn cốt thép chôn trong bê tông.

2.3.5. Trị số lực dính

(4.16)
m

Rbn
 max
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2.3.6. Sự làm việc chung giữa bê tông và cốt thép

a. Ảnh hưởng của co ngót và từ biến

o b

s

o

L

H 2.11. Ảnh hưởng của co ngót và từ biến
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b. Ứng suất do ngoại lực gây ra

2.3.7. Sự hư hỏng và sự phá hoại của bê tông cốt

thép

a. Sự phá hoại do chịu tải

b. Sự hư hỏng do tác động của môi trường

Tác động cơ học

Tác động sinh học

Tác động hóa học

c. Các biện pháp bảo vệ




